
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
263C, Phan Đình Phùng, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

20/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRỌNG TOÀN

1301084076

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà không để ở 4102

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

3. Trồng cây lâu năm  khác 0129

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

5. Trồng cây ăn quả 0121

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình điện 4221

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Xây dựng công trình công ích khác 4229

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ TRỌNG TOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRONG TOAN CONSTRUCTION 
TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH XD TMDV TRỌNG TOÀN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911393639
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ lâm sản và động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Xuất bản phần mềm 5820

27. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

28. Lập trình máy vi tính 6201

29. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

30. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

31. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

32. Cổng thông tin 6312

33. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

34. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản

6820

35. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

36. Quảng cáo 7310

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

38. Bốc xếp hàng hóa 5224

39. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

40. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

41. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

42. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

43. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ ĐỨC 
TRỌNG

21/3 ấp 3, Xã Sơn 
Đông, Thành phố Bến 
Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

1.800.000.000 90,000 320797260

2LÊ VĂN 
TOÀN

 ấp 4, Xã Bình Thành, 
Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

200.000.000 10,000 321344215

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       320797260
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21/3 ấp 3, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 21/3 ấp 3, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐỨC TRỌNG Nam

29/03/1973 Kinh Việt Nam

15/03/2017 Công an tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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